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	1. Pin điện và điện phân 
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	3. Kim loại nhóm IA và IIA
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TỔ HOÁ- SINH				BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II- NĂM HỌC 2025-2026
MÔN HOÁ: KHỐI 12
	STT/
CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	PHẦN IV
	
	SỐ CÂU
	ĐIỂM

	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	
	
	
	

	1. Pin điện và điện phân 
	Thế điện cực chuẩn và nguồn điện hoá học
	
	Câu1. Cho biết: thế điện cực của Sn2+/Sn; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe.Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,0

	
	Điện phân
	
	Câu 2. Điện phân dung dịch M(NO3)n (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 6,5 g kim loại M và ở anode thu được 1,2395 L khí (đkc). Kim loại M
	
	
	
	
	
	
	Câu 3. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 80 gam. Sau điện phân thu được bao nhiêu gam Cu?.

	
	
	
	

	2. Đại ương về kim loại

	Đặc điểm cấu tạo và tính chất của kim loại
	Câu 6. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần?

	Câu 4. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	
	Các phương pháp tách kim loại
	Câu 3. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp thuỷ luyện?

	
	
	
	
	
	
	Câu 4. Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
(1) Tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.
(2) Nhôm là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần.
(3) Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; náu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
(4) Việc tái chế nhôm, sắt, đồng tốn ít năng lượng hơn so với sản xuất từ quặng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
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	Hợp kim và sự ăn mòn kim loại
	Câu 5. Duralumin là hợp kim có thành phần chính gồm các nguyên tố

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	            0,5

	3. Kim loại nhóm IA và IIA
	Kim loại nhóm IA
	Câu 7. Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. M là

	Câu 11. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn được mô tả qua hình dưới đây:


[image: ]
Tìm số phát biểu đúng.
	Câu 10. Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?

	Câu 1. Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.

		b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu xanh.
	c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.

	d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.

	Câu 1. Trong đời sống, người ta dùng baking soda (là một hợp chất của sodium) để giặt, khử mùi hôi và tẩy trắng vết ố trên quần áo, vệ sinh đồ gia dụng,... Baking soda
(1) có công thức phân tử là Na2CO3.
(2) là chất rắn, bền ở nhiệt độ thường.
(3) được dùng để điều trị chứng dư acid trong dạ dày, làm mềm thực phẩm.
(4) tác dụng được với dung dịch acid, dung dịch base mạnh.
Liệt kê các phát biểu đúng theo chiều tăng dần số thứ tự (ví dụ: 1234, 24,…).

	 

	
	Câu 1. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
a.Viết phương trình phản ứng.
b.Cần bao nhiêu tấn  NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 80%. 

	
	5
	3,0

	
	Kim loại nhóm IIA
	Câu 8. Quặng nào sau đây có chứa đồng thời nguyên tố Ca và Mg?

	Câu 9. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA và có khả năng phát sáng màu lục khi cháy?

	Câu 12. Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ giảm bớt một phần tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?

	Câu 2. Một hộ gia đình mua vôi sống để khử chua cho một thửa ruộng có diện tích là 720 m2 với liều lượng 2 kg/100 m2. Biết giá vôi sống là 20 nghìn đồng/kg.
	a) Công thức hoá học của vôi sống là Ca(OH)2.

	b) Bón vôi nhằm khử chua, điều chỉnh độ pH, sát khuẩn, diệt mầm bệnh cho đất ruộng.
	c) Khi bón vôi vào ruộng, có phản ứng hoá học xảy ra CaO + H2O    Ca(OH)2.

	d) Số tiền hộ gia đình cần để mua lượng vôi trên là 188 nghìn.

	
	Câu 2. Cho kim loại Ba(s) lần lượt tác dụng với các chất: O2(g), Cl2(g), H2O(l), HCl(aq), KCl (aq) . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?

	
	Câu 2. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của kim loại thuộc nhóm IIA phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,2 gam kết tủa.
a.Viết phương trình phản ứng.	
b..Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tín hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.

	
	6
	4,25

	Tổng
	12 câu; 3 điểm
	2 câu; 2 điểm
	4 câu; 2 điểm
	2 câu; 3 điểm
	
	20 câu
	10
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Cho M(Zn=65; Mg=24;Ca=40; Ba=137; Na=23; K=39; C=12; H=1; O=16;S=32; Cl=35,5; Cu=64; Ag=108; Fe=56)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu
	A. đỏ cam.	B. vàng.	C. tím nhạt.	D. đỏ tía.
Câu 2. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn được mô tả qua hình dưới đây:

[image: ]
a. Quá trình xảy ra tại cathode là Na+ + 1e → Na.
b. Quá trình xảy ra tại anode là 2Cl- → Cl2 + 2e.
c. Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch NaOH.
d. Cho mẩu giấy màu vào dung dịch sau phản ứng thấy mẩu giấy mất màu.
Số phát biểu đúng là
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 3. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Cu.	B. Na.	C. Mg.	D. Zn.
Câu 4. Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ giảm bớt một phần tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?
	A. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.	B. Ca(HCO3)2 và MgSO4
	C. MgCl2 và CaCl2.	D. CaSO4 và MgCl2.
Câu 5. Điện phân dung dịch M(NO3)n (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 6,5 g kim loại M và ở anode thu được 1,2395 L khí (đkc). Kim loại M là
	A. Fe.	B. Ag.	C. Zn.	D. Cu.
Câu 6. Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. M là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?
	A. 37Rb.	B. 3Li.	C. 19K.	D. 11Na.
Câu 7. Thép là hợp kim của iron và carbon, có thể chứa chromium và nickel. Tính chất của thép phụ thuộc vào hàm lượng các nguyên tố pha tạp. Loại thép nào sau đây được sử dụng để làm dụng cụ y tế?
	A. Thép có hàm lượng carbon thấp.	B. Thép silicon.
	C. Thép có hàm lượng carbon cao.	D. Thép không gỉ.
Câu 8. Quặng nào sau đây có chứa nhiều nguyên tố potassium (K)?
	A. Sylvinite.	B. Dolomite.	C. Halite.	D. Calcite.
Câu 9. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần theo chiều từ trái sang phải?
	A. Ag, Cu, Au, Al.		B. Cu, Al, Ag, Au.	
	C. Au, Ag, Cu, Al.		D. Ag, Au, Al, Cu.

Câu 10. Cho biết: .Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?
	A. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.
	B. Cho kim loại Sn vào dung dịch FeCl2.
	C. Cho kim loại Cu vào dung dịch SnCl2.
	D. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl2.
Câu 11. Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?
	A. Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
	B. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
	C. Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch BaCl2.
	D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch MgCl2.
Câu 12. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện?

	A. 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 + Cl2.	

	B. CaCl2  Ca + Cl2.

	C. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.	

	D. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một hộ gia đình mua vôi sống để khử chua cho một thửa ruộng có diện tích là 720 m2 với liều lượng 2 kg/100 m2. Biết giá vôi sống là 20 nghìn đồng/kg.
	a) Công thức hoá học của vôi sống là Ca(OH)2.
	b) Bón vôi nhằm khử chua, điều chỉnh độ pH, sát khuẩn, diệt mầm bệnh cho đất ruộng.
	c) Khi bón vôi vào ruộng, có phản ứng hoá học xảy ra CaO + H2O    Ca(OH)2.
	d) Số tiền hộ gia đình cần để mua lượng vôi trên là 288 nghìn.
Câu 2. Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.
	b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu hồng.
	c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
	d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
(1) Tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.
(2) Nhôm là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần.
(3) Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
(4) Việc tái chế nhôm, sắt, đồng tốn nhiều năng lượng hơn so với sản xuất từ quặng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Câu 2. Trong đời sống, người ta dùng baking soda (là một hợp chất của sodium) để giặt, khử mùi hôi và tẩy trắng vết ố trên quần áo, vệ sinh đồ gia dụng,... Baking soda
(1) có công thức phân tử là NaHCO3.
(2) là chất rắn, kém bền ở nhiệt độ thường.
(3) được dùng để điều trị chứng dư acid trong dạ dày, làm mềm thực phẩm.
(4) tác dụng được với dung dịch acid, dung dịch base mạnh.
Liệt kê các phát biểu đúng theo chiều tăng dần số thứ tự (ví dụ: 1234, 24,…).
Câu 3. Cho kim loại Ba(s) lần lượt tác dụng với các chất: O2(g), Cl2(g), H2O(l), HCl(aq), K2SO4(aq) . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
Câu 4. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 80 gam. Sau điện phân thu được bao nhiêu gam Cu?
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,725 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.
Câu 2. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
	a. Viết phương trình phản ứng.
	b. Cần bao nhiêu tấn NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 75%?

------ HẾT ------



























	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ:HOÁ-SINHĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: HOÁ HỌC– Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   
	MÃ ĐỀ 302                                                                  






	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	



Cho M(Zn=65; Mg=24;Ca=40; Ba=137; Na=23; K=39; C=12; H=1; O=16;S=32; Cl=35,5; Cu=64; Ag=108; Fe=56)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.  
Câu 1. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp thuỷ luyện?

	A. CaCl2  Ca + Cl2.	

	B. 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 + Cl2.

	C. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.	

	D. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
Câu 2. Duralumin là hợp kim có thành phần chính gồm các nguyên tố
	A. Al và Cu.		B. Fe và C	
	C. Al và C		D. Al và Fe. 
Câu 3. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần?
	A. Au, Ag, Cu, Al.		B. Ag, Cu, Au, Al.	
	C. Cu, Al, Ag, Au.		D. Ag, Au, Al, Cu.
Câu 4. Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?
	A. Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch BaCl2.
	B. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
	C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch MgCl2.
	D. Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
Câu 5. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA và có khả năng phát sáng màu lục khi cháy?
	A. Barium (Ba).		B. Strontium (Sr).	
	C. Magnesium (Mg).		D. Beryllium (Be).
Câu 6. Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. M là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?
	A. 11Na.	B. 3Li.	C. 19K.	D. 37Rb.
Câu 7. Quặng nào sau đây có chứa đồng thời nguyên tố Ca và Mg?
	A. Sylvinite.		B. Halite.	
	C. Calcite.		D. Dolomite.
Câu 8. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn được mô tả qua hình dưới đây:
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a. Quá trình xảy ra tại cathode là Na+ + 1e → Na.
b. Quá trình xảy ra tại anode là 2Cl- → Cl2 + 2e.
c. Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch NaOH.
d. Cho mẩu giấy màu vào dung dịch sau phản ứng thấy mẩu giấy mất màu.
Số phát biểu đúng là
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4

Câu 9. Cho biết: .Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?
	A. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl2.
	B. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.
	C. Cho kim loại Cu vào dung dịch SnCl2.
	D. Cho kim loại Sn vào dung dịch FeCl2.
Câu 10. Điện phân dung dịch M(NO3)n (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 6,5 g kim loại M và ở anode thu được 1,2395 L khí (đkc). Kim loại M là
	A. Fe.	B. Zn.	C. Cu.	D. Ag.
Câu 11. Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ giảm bớt một phần tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?
	A. Ca(HCO3)2 và MgSO4	B. MgCl2 và CaCl2.
	C. CaSO4 và MgCl2.	D. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.
Câu 12. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Mg.	B. Ag.	C. Na.	D. Zn.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một hộ gia đình mua vôi sống để khử chua cho một thửa ruộng có diện tích là 720 m2 với liều lượng 2 kg/100 m2. Biết giá vôi sống là 20 nghìn đồng/kg.
	a) Công thức hoá học của vôi sống là Ca(OH)2.
	b) Bón vôi nhằm khử chua, điều chỉnh độ pH, sát khuẩn, diệt mầm bệnh cho đất ruộng.
	c) Khi bón vôi vào ruộng, có phản ứng hoá học xảy ra CaO + H2O    Ca(OH)2.
	d) Số tiền hộ gia đình cần để mua lượng vôi trên là 188 nghìn.
Câu 2. Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.
	b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu xanh.
	c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
	d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho kim loại Ba(s) lần lượt tác dụng với các chất: O2(g), Cl2(g), H2O(l), HCl(aq), KCl (aq) . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
Câu 2. Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
(1) Tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.
(2) Nhôm là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần.
(3) Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
(4) Việc tái chế nhôm, sắt, đồng tốn ít năng lượng hơn so với sản xuất từ quặng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Câu 3. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 80 gam. Sau điện phân thu được bao nhiêu gam Cu?.
Câu 4. Trong đời sống, người ta dùng baking soda (là một hợp chất của sodium) để giặt, khử mùi hôi và tẩy trắng vết ố trên quần áo, vệ sinh đồ gia dụng,... Baking soda
(1) có công thức phân tử là Na2CO3.
(2) là chất rắn, bền ở nhiệt độ thường.
(3) được dùng để điều trị chứng dư acid trong dạ dày, làm mềm thực phẩm.
(4) tác dụng được với dung dịch acid, dung dịch base mạnh.
Liệt kê các phát biểu đúng theo chiều tăng dần số thứ tự (ví dụ: 1234, 24,…).
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Cần bao nhiêu tấn  NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 80%. 
Câu 2. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,2 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.

------ HẾT ------
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Cho M(Zn=65; Mg=24;Ca=40; Ba=137; Na=23; K=39; C=12; H=1; O=16;S=32; Cl=35,5; Cu=64; Ag=108; Fe=56)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu
	A. đỏ tía.	B. đỏ cam.	C. tím nhạt.	D. vàng.
Câu 2. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện?

	A. CaCl2  Ca + Cl2.	

	B. 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 + Cl2.

	C. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.	

	D. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
Câu 3. Thép là hợp kim của iron và carbon, có thể chứa chromium và nickel. Tính chất của thép phụ thuộc vào hàm lượng các nguyên tố pha tạp. Loại thép nào sau đây được sử dụng để làm dụng cụ y tế?
	A. Thép có hàm lượng carbon cao.	
	B. Thép silicon.
	C. Thép không gỉ.	
	D. Thép có hàm lượng carbon thấp.
Câu 4. Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. M là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?
	A. 37Rb.	B. 11Na.	C. 19K.	D. 3Li.
Câu 5. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Zn.	B. Na.	C. Cu.	D. Mg.
Câu 6. Điện phân dung dịch M(NO3)n (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 6,5 g kim loại M và ở anode thu được 1,2395 L khí (đkc). Kim loại M là
	A. Zn.	B. Fe.	C. Cu.	D. Ag.
Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?
	A. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
	B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch MgCl2.
	C. Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch BaCl2.
	D. Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
Câu 8. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần theo chiều từ trái sang phải?
	A. Ag, Au, Al, Cu.		B. Cu, Al, Ag, Au.	
	C. Ag, Cu, Au, Al.		D. Au, Ag, Cu, Al.
Câu 9. Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ giảm bớt một phần tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?
	A. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.	B. Ca(HCO3)2 và MgSO4
	C. MgCl2 và CaCl2.	D. CaSO4 và MgCl2.

Câu 10. Cho biết: .Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?
	A. Cho kim loại Sn vào dung dịch FeCl2.
	B. Cho kim loại Cu vào dung dịch SnCl2.
	C. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl2.
	D. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.
Câu 11. Quặng nào sau đây có chứa nhiều nguyên tố potassium (K)?
	A. Sylvinite.	B. Calcite.	C. Dolomite.	D. Halite.
Câu 12. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn được mô tả qua hình dưới đây:
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a. Quá trình xảy ra tại cathode là Na+ + 1e → Na.
b. Quá trình xảy ra tại anode là 2Cl- → Cl2 + 2e.
c. Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch NaOH.
d. Cho mẩu giấy màu vào dung dịch sau phản ứng thấy mẩu giấy mất màu.
Số phát biểu đúng là
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.
	b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu hồng.
	c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
	d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.
Câu 2. Một hộ gia đình mua vôi sống để khử chua cho một thửa ruộng có diện tích là 720 m2 với liều lượng 2 kg/100 m2. Biết giá vôi sống là 20 nghìn đồng/kg.
	a) Công thức hoá học của vôi sống là Ca(OH)2.
	b) Bón vôi nhằm khử chua, điều chỉnh độ pH, sát khuẩn, diệt mầm bệnh cho đất ruộng.
	c) Khi bón vôi vào ruộng, có phản ứng hoá học xảy ra CaO + H2O    Ca(OH)2.
	d) Số tiền hộ gia đình cần để mua lượng vôi trên là 288 nghìn.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Trong đời sống, người ta dùng baking soda (là một hợp chất của sodium) để giặt, khử mùi hôi và tẩy trắng vết ố trên quần áo, vệ sinh đồ gia dụng,... Baking soda
(1) có công thức phân tử là NaHCO3.
(2) là chất rắn, kém bền ở nhiệt độ thường.
(3) được dùng để điều trị chứng dư acid trong dạ dày, làm mềm thực phẩm.
(4) tác dụng được với dung dịch acid, dung dịch base mạnh.
Liệt kê các phát biểu đúng theo chiều tăng dần số thứ tự (ví dụ: 1234, 24,…).
Câu 2. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 80 gam. Sau điện phân thu được bao nhiêu gam Cu?
Câu 3. Cho kim loại Ba(s) lần lượt tác dụng với các chất: O2(g), Cl2(g), H2O(l), HCl(aq), K2SO4(aq) . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
Câu 4. Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
(1) Tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.
(2) Nhôm là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần.
(3) Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
(4) Việc tái chế nhôm, sắt, đồng tốn nhiều năng lượng hơn so với sản xuất từ quặng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
	a. Viết phương trình phản ứng.
	b. Cần bao nhiêu tấn NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 75%?
Câu 2. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,725 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.
------ HẾT ------
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Cho M(Zn=65; Mg=24;Ca=40; Ba=137; Na=23; K=39; C=12; H=1; O=16;S=32; Cl=35,5; Cu=64; Ag=108; Fe=56)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.  
Câu 1. Duralumin là hợp kim có thành phần chính gồm các nguyên tố
	A. Al và Fe.	B. Al và C.	C. Fe và C.	D. Al và Cu. 
Câu 2. Cation M⁺ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. M là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?
	A. 11Na.	B. 3Li.	C. 19K.	D. 37Rb.
Câu 3. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Na.	B. Zn.	C. Mg.	D. Ag.
Câu 4. Quặng nào sau đây có chứa đồng thời nguyên tố Ca và Mg?
	A. Calcite.	B. Dolomite.	C. Sylvinite.	D. Halite.
Câu 5. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp thuỷ luyện?

	A. 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 + Cl2.	

	B. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.

	C. CaCl2  Ca + Cl2.	

	D. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
Câu 6. Điện phân dung dịch M(NO3)n (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 6,5 g kim loại M và ở anode thu được 1,2395 L khí (đkc). Kim loại M là
	A. Ag.	B. Zn.	C. Cu.	D. Fe.
Câu 7. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần?
	A. Cu, Al, Ag, Au.		B. Au, Ag, Cu, Al.	
	C. Ag, Au, Al, Cu.		D. Ag, Cu, Au, Al.
Câu 8. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA và có khả năng phát sáng màu lục khi cháy?
	A. Beryllium (Be).		B. Strontium (Sr).	
	C. Magnesium (Mg).		D. Barium (Ba).
Câu 9. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn được mô tả qua hình dưới đây:


[image: ]
a. Quá trình xảy ra tại cathode là Na+ + 1e → Na.
b. Quá trình xảy ra tại anode là 2Cl- → Cl2 + 2e.
c. Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch NaOH.
d. Cho mẩu giấy màu vào dung dịch sau phản ứng thấy mẩu giấy mất màu.
Số phát biểu đúng là
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 10. Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?
	A. Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
	B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch MgCl2.
	C. Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch BaCl2.
	D. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
Câu 11. Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ giảm bớt một phần tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?
	A. MgCl2 và CaCl2.	B. Ca(HCO3)2 và MgSO4.
	C. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.	D. CaSO4 và MgCl2.

Câu 12. Cho biết: .Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?
	A. Cho kim loại Cu vào dung dịch SnCl2.
	B. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.
	C. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl2.
	D. Cho kim loại Sn vào dung dịch FeCl2.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.
	b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu xanh.
	c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
	d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.
Câu 2. Một hộ gia đình mua vôi sống để khử chua cho một thửa ruộng có diện tích là 720 m2 với liều lượng 2 kg/100 m2. Biết giá vôi sống là 20 nghìn đồng/kg.
	a) Công thức hoá học của vôi sống là Ca(OH)2.
	b) Bón vôi nhằm khử chua, điều chỉnh độ pH, sát khuẩn, diệt mầm bệnh cho đất ruộng.
	c) Khi bón vôi vào ruộng, có phản ứng hoá học xảy ra CaO + H2O    Ca(OH)2.
	d) Số tiền hộ gia đình cần để mua lượng vôi trên là 188 nghìn.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 80 gam. Sau điện phân thu được bao nhiêu gam Cu?.
Câu 2. Cho kim loại Ba(s) lần lượt tác dụng với các chất: O2(g), Cl2(g), H2O(l), HCl(aq), KCl (aq) . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
Câu 3. Trong đời sống, người ta dùng baking soda (là một hợp chất của sodium) để giặt, khử mùi hôi và tẩy trắng vết ố trên quần áo, vệ sinh đồ gia dụng,... Baking soda
(1) có công thức phân tử là Na2CO3.
(2) là chất rắn, bền ở nhiệt độ thường.
(3) được dùng để điều trị chứng dư acid trong dạ dày, làm mềm thực phẩm.
(4) tác dụng được với dung dịch acid, dung dịch base mạnh.
Liệt kê các phát biểu đúng theo chiều tăng dần số thứ tự (ví dụ: 1234, 24,…).
Câu 4. Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
(1) Tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.
(2) Nhôm là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần.
(3) Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
(4) Việc tái chế nhôm, sắt, đồng tốn ít năng lượng hơn so với sản xuất từ quặng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,2 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.
Câu 2. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Cần bao nhiêu tấn  NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 80%. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: HOÁ 12
MÃ ĐỀ 301,303
Câu 1. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
	a. Viết phương trình phản ứng.
	b. Cần bao nhiêu tấn NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 75%?
Câu 2. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,725 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.

	STT
	HƯỚNG DẪN 
	ĐIỂM

	Câu 1(1 đ)
	Viết ptpu: 2NaCl+2H2O  Cl2 + H2 + 2NaOH
nNaOH =15: 40= 0,375 tấn mol
Theo ptpu: 
nNaCl =0,375.100:75. 58,5= 29,25 tấn


	0,5
0,25
0,25

	Câu 2(2đ)
	M(HCO3)2 + H2SO4  MSO4 + 2CO2 + 2H2O  (1)
M(HCO3)2  MCO3 + CO2 + H2O (2)

Phản ứng (1): Lập tỉ lệ tìm M=24 (Mg)
b/ CT muối: Mg(HCO3)2

 c/ nMg(HCO3)2=9,125: 146= 0,0625 mol
    nMgCO3 =0.0625 . 84= 5,25gam.
    H%= 4,725:5,25.100 = 90%


	0,5
0,5


0,5


0,25

0,25


MÃ ĐỀ 302,304
Câu 1. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Cần bao nhiêu tấn  NaCl để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất quá trình điện phân là 80%. 
Câu 2. Cho 9,125 gam muối hydrogencarbonate của một kim loại (nhóm IIA) phản ứng hết với dung dịch H2SO4(dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sulfate trung hoà. Mặc khác khi nung lượng muối hydrogencarbonate trên thu được 4,2 gam kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng.	
b. Xác định công thức của muối hydrogencarbonate.
c. Tính hiệu suất của quá trình nung lượng muối hydrogencarbonate trên.
	STT
	HƯỚNG DẪN 
	ĐIỂM

	Câu 1(1 đ)
	Viết ptpu: 2NaCl+2H2O  Cl2 + H2 + 2NaOH
nNaOH =15: 40= 0,375 tấn mol
Theo ptpu: 
nNaCl =0,375.100:80. 58,5= 27,422 tấn


	0,5
0,25
0,25

	Câu 2(2đ)
	M(HCO3)2 + H2SO4  MSO4 + 2CO2 + 2H2O  (1)
M(HCO3)2  MCO3 + CO2 + H2O (2)

Phản ứng (1): Lập tỉ lệ tìm M=24 (Mg)
b/ CT muối: Mg(HCO3)2

 c/ nMg(HCO3)2=9,125: 146= 0,0625 mol
    nMgCO3 =0.0625 . 84= 5,25gam.
    H%= 4,2:5,25.100= 80%


	0,5
0,5


0,5


0,25

0,25



	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM


	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	1
	2
	3
	4

	302
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	
	S
	D
	D
	S
	S
	S
	D
	D
	5
	3
	64
	234

	304
	D
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	B
	
	S
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	64
	5
	234
	3

	301
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	2
	134
	5
	64

	303
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	134
	64
	5
	2



oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

image1.png




image2.wmf
222

ooo

Sn/SnCu/CuFe/Fe

E0,137 V; E0,340 V;E0,440 V

+++

=-=+=-


oleObject1.bin

image3.wmf
¾¾®


oleObject2.bin


T


?


 


HOÁ


-


 


SINH


 


 


 


 


MA TR


?


N Đ


?


 


KI


?


M TRA CU


?


I  KĚ II


-


 


NĂM H


?


C 2025


-


2026


 


HOÁ 12


 


STT/


 


CH


?


 


Đ


?


 


N


?


I DUNG


 


PH


?


N I


 


PH


?


N II


 


PH


?


N III


 


PH


?


N 


IV


 


S


?


 


CÂU


 


ĐI


?


M


 


BI


?


T


 


HI


?


U


 


VD


 


BI


?


T


 


HI


?


U


 


VD


 


BI


?


T


 


HI


?


U


 


VD


 


1. P


i


n đi


?


n vŕ 


đi


?


n phân 


 


Th


?


 


đi


?


n 


c


?


c chu


?


n 


vŕ ngu


?


n 


đi


?


n hoá 


h


?


c


 


 


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


 


1,0


 


Đi


?


n phân


 


 


1


 


 


 


 


 


 


 


1


 


 


2


. Đ


?


i ương 


v


?


 


kim lo


?


i


 


 


Đ


?


c đi


?


m 


c


?


u t


?


o vŕ 


tính ch


?


t 


c


?


a kim 


lo


?


i


 


1


 


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


0,5


 


Các 


phương 


pháp tách 


kim lo


?


i


 


1


 


 


 


 


 


 


 


1


 


 


 


2


 


0,7


5


 


H


?


p kim 


và s


?


 


ăn 


mňn kim 


lo


?


i


 


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


            


0,


2


5


 


3. 


Kim lo


?


i 


nhóm IA vŕ 


IIA


 


Kim lo


?


i 


nhóm IA


 


1


 


1


 


1


 


Câu


 


1


 


(1đ)


 


1 l


?


nh


 


h


?


i


 


2 l


?


nh


 


h


?


i


 


1 


l


?


nh


 


h


?


i


 


1


 


 


 


 


 


 


1


 


 


6


 


3,25


 


Kim lo


?


i 


nhóm IIA


 


1


 


1


 


1


 


Câu


 


2


 


(1đ)


 


1 l


?


nh


 


h


?


i


 


2 l


?


nh


 


h


?


i


 


1 


l


?


nh


 


h


?


i


 


 


1


 


 


1


 


 


6


 


4,2


5


 




T ?   HOÁ -   SINH         MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA CU ? I  KÌ II -   NĂM H ? C 2025 - 2026   HOÁ 12  

STT/   CH ?   Đ ?  N ? I DUNG  PH ? N I  PH ? N II  PH ? N III  PH ? N  IV  S ?   CÂU  ĐI ? M  

BI ? T  HI ? U  VD  BI ? T  HI ? U  VD  BI ? T  HI ? U  VD  

1. P i n đi ? n và  đi ? n phân   Th ?   đi ? n  c ? c chu ? n  và ngu ? n  đi ? n hoá  h ? c   1          3  1,0  

Đi ? n phân   1        1   

2 . Đ ? i ương  v ?   kim lo ? i    Đ ? c đi ? m  c ? u t ? o và  tính ch ? t  c ? a kim  lo ? i  1  1          2  0,5  

Các  phương  pháp tách  kim lo ? i  1        1    2  0,7 5  

H ? p kim  và s ?   ăn  mòn kim  lo ? i  1           1               0, 2 5  

3.  Kim lo ? i  nhóm IA và  IIA  Kim lo ? i  nhóm IA  1  1  1  Câu   1   (1đ)   1 l ? nh   h ? i  2 l ? nh   h ? i  1  l ? nh   h ? i  1          1    6  3,25  

Kim lo ? i  nhóm IIA  1  1  1  Câu   2   (1đ)   1 l ? nh   h ? i  2 l ? nh   h ? i  1  l ? nh   h ? i   1   1    6  4,2 5  

